
532-532

LIEN HIEP HOP TAC XA THUONG MAI TP. HO CHI MINH
0301175691 sgcoop-hddt@saigonco-op.com.vn

199-205 Nguyen Thai Hoc, Phuong Pham Ngu Lao, Quan 1, TP. Ho Chi Minh

CK/TM/CT

Hai trăm linh năm nghìn ba trăm tám mươi ba đồng

Tra cứu hóa đơn điện tử tại: https://saigoncoop.einvoice.com.vn/ - Mã tra cứu: GMGTXX016
Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: Công ty TNHH Phát triển công nghệ Thái Sơn - MST: 0101300842 - www.einvoice.vn

Trang 1/1

 CHI NHÁNH LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ THƯƠNG MẠI TP.HCM -
CO.OPMART CAI LẬY

 

Mã số thuế: 0 3 0 1 1 7 5 6 9 1 - 0 3 9
Địa chỉ: Số 79 Đường 30/4, Khu Phố 2, Phường 1, Thị Xã Cai Lậy, Tỉnh Tiền Giang

Điện thoại: (0273) 3813749

Số tham khảo: MMS-099901-20022023-PH-R-1654747

Mẫu số/Ký hiệu: 1K23TGH

Số: 226

:

:
:

: :
:

:

:

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
Ngày 20 tháng 02 năm 2023

(BẢN THỂ HIỆN CỦA HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ)

STT
Mã

hàng
Hàng Hóa
Dịch Vụ

Đơn Vị
Tính

Số
Lượng

Đơn
Giá

Thành
Tiền 

Chiết
Khấu

Thuế
Suất

Thành Tiền
Sau Thuế

1 2 3 4 5 6 7 = 5 x 6 8 9 10=(7-8)+(7-8)*9

1 3535923 K.deo tcayJELLY ZOO BH goi250g EA 8 23.339,00 186.712,00 10% 205.383,20

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ghi chú: HANG XUAT TRA Thuế suất Thành 
Tiền

Chiết
Khấu

Tiền
Thuế

Thành Tiền
Sau thuế

Thuế suất 10% 186.712,00 18.671,20 205.383,20

Thuế suất 8%

Thuế suất 5%

Thuế suất 0%

Không kê khai tính thuế

Không chịu thuế (notax)

Tổng tiền thanh toán 186.712,00 0,00 18.671,20 205.383,00

Người mua hàng
(Ký, ghi rõ họ tên)

Người bán hàng
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

 

Xuất tại

Họ tên người mua hàng
Tên đơn vị
Mã số thuế / Mã số khác Email
Địa chỉ

Hình thức thanh toán

Số tiền viết bằng chữ

Signature Valid 

Ký bởi: CHI NHÁNH LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ

THƯƠNG MẠI TP.HCM - CO.OPMART CAI LẬY

Ký ngày: 20/02/2023

Admin
Typewriter
CO.OPMART CAI LẬY



532-532

CONG TY CO PHAN DAI TAN VIET
0302505776

tam.bui@newviet.vn,minh.ngo@newviet.vn,Thao.Phan@newviet.vn
145 Ton That Dam, P.Ben Nghe, Q.1, TP.HCM

CK/TM/CT

Sáu trăm bốn mươi bảy nghìn một trăm chín mươi đồng

Tra cứu hóa đơn điện tử tại: https://saigoncoop.einvoice.com.vn/ - Mã tra cứu: V3C7KNL16
Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: Công ty TNHH Phát triển công nghệ Thái Sơn - MST: 0101300842 - www.einvoice.vn

Trang 1/1

 CHI NHÁNH LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ THƯƠNG MẠI TP.HCM -
CO.OPMART CAI LẬY

 

Mã số thuế: 0 3 0 1 1 7 5 6 9 1 - 0 3 9
Địa chỉ: Số 79 Đường 30/4, Khu Phố 2, Phường 1, Thị Xã Cai Lậy, Tỉnh Tiền Giang

Điện thoại: (0273) 3813749

Số tham khảo: MMS-010503-20022023-PH-R-1654734

Mẫu số/Ký hiệu: 1K23TGH

Số: 225

:

:
:

: :

:

:

:

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
Ngày 20 tháng 02 năm 2023

(BẢN THỂ HIỆN CỦA HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ)

STT
Mã

hàng
Hàng Hóa
Dịch Vụ

Đơn Vị
Tính

Số
Lượng

Đơn
Giá

Thành
Tiền 

Chiết
Khấu

Thuế
Suất

Thành Tiền
Sau Thuế

1 2 3 4 5 6 7 = 5 x 6 8 9 10=(7-8)+(7-8)*9

1 3517354 Nuoc ep Prima dua(thom)100% 1L EA 7 35.250,00 246.750,00 8% 266.490,00

2 3517355 Nuoc ep Prima honhop 100% hg1L EA 10 35.250,00 352.500,00 8% 380.700,00

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ghi chú: HANG XUAT TRA Thuế suất Thành 
Tiền

Chiết
Khấu

Tiền
Thuế

Thành Tiền
Sau thuế

Thuế suất 10%

Thuế suất 8% 599.250,00 47.940,00 647.190,00

Thuế suất 5%

Thuế suất 0%

Không kê khai tính thuế

Không chịu thuế (notax)

Tổng tiền thanh toán 599.250,00 0,00 47.940,00 647.190,00

Người mua hàng
(Ký, ghi rõ họ tên)

Người bán hàng
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

 

Xuất tại

Họ tên người mua hàng
Tên đơn vị
Mã số thuế / Mã số khác Email

Địa chỉ

Hình thức thanh toán

Số tiền viết bằng chữ

Signature Valid 

Ký bởi: CHI NHÁNH LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ

THƯƠNG MẠI TP.HCM - CO.OPMART CAI LẬY

Ký ngày: 20/02/2023



532-532

CONG TY CO PHAN DAI TAN VIET
0302505776

tam.bui@newviet.vn,minh.ngo@newviet.vn,Thao.Phan@newviet.vn
145 Ton That Dam, P.Ben Nghe, Q.1, TP.HCM

CK/TM/CT

Chín trăm linh bảy nghìn hai trăm đồng

Tra cứu hóa đơn điện tử tại: https://saigoncoop.einvoice.com.vn/ - Mã tra cứu: JKR4K9L16
Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: Công ty TNHH Phát triển công nghệ Thái Sơn - MST: 0101300842 - www.einvoice.vn

Trang 1/1

 CHI NHÁNH LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ THƯƠNG MẠI TP.HCM -
CO.OPMART CAI LẬY

 

Mã số thuế: 0 3 0 1 1 7 5 6 9 1 - 0 3 9
Địa chỉ: Số 79 Đường 30/4, Khu Phố 2, Phường 1, Thị Xã Cai Lậy, Tỉnh Tiền Giang

Điện thoại: (0273) 3813749

Số tham khảo: MMS-010503-20022023-PH-R-1654709

Mẫu số/Ký hiệu: 1K23TGH

Số: 224

:

:
:

: :

:

:

:

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
Ngày 20 tháng 02 năm 2023

(BẢN THỂ HIỆN CỦA HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ)

STT
Mã

hàng
Hàng Hóa
Dịch Vụ

Đơn Vị
Tính

Số
Lượng

Đơn
Giá

Thành
Tiền 

Chiết
Khấu

Thuế
Suất

Thành Tiền
Sau Thuế

1 2 3 4 5 6 7 = 5 x 6 8 9 10=(7-8)+(7-8)*9

1 3003251 Bo man Even Phap 250g EA 5 91.000,00 455.000,00 8% 491.400,00

2 3456039 Bo lat PAYSAN BRETON goi 200g EA 5 77.000,00 385.000,00 8% 415.800,00

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ghi chú: HANG XUAT TRA Thuế suất Thành 
Tiền

Chiết
Khấu

Tiền
Thuế

Thành Tiền
Sau thuế

Thuế suất 10%

Thuế suất 8% 840.000,00 67.200,00 907.200,00

Thuế suất 5%

Thuế suất 0%

Không kê khai tính thuế

Không chịu thuế (notax)

Tổng tiền thanh toán 840.000,00 0,00 67.200,00 907.200,00

Người mua hàng
(Ký, ghi rõ họ tên)

Người bán hàng
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

 

Xuất tại

Họ tên người mua hàng
Tên đơn vị
Mã số thuế / Mã số khác Email

Địa chỉ

Hình thức thanh toán

Số tiền viết bằng chữ

Signature Valid 

Ký bởi: CHI NHÁNH LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ

THƯƠNG MẠI TP.HCM - CO.OPMART CAI LẬY

Ký ngày: 20/02/2023



532-532

CONG TY CO PHAN SAI GON FOOD
0302994301 hddt@sgfoods.com

Lo C24-24B/II,C25/II,Duong 2F, KCN Vinh Loc, Xa Vinh Loc A, H.Binh Chanh, TP.HCM

CK/TM/CT

Một trăm hai mươi mốt nghìn chín trăm mười một đồng

Tra cứu hóa đơn điện tử tại: https://saigoncoop.einvoice.com.vn/ - Mã tra cứu: U11ZS4L16
Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: Công ty TNHH Phát triển công nghệ Thái Sơn - MST: 0101300842 - www.einvoice.vn

Trang 1/1

 CHI NHÁNH LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ THƯƠNG MẠI TP.HCM -
CO.OPMART CAI LẬY

 

Mã số thuế: 0 3 0 1 1 7 5 6 9 1 - 0 3 9
Địa chỉ: Số 79 Đường 30/4, Khu Phố 2, Phường 1, Thị Xã Cai Lậy, Tỉnh Tiền Giang

Điện thoại: (0273) 3813749

Số tham khảo: MMS-011838-20022023-PH-R-1654698

Mẫu số/Ký hiệu: 1K23TGH

Số: 223

:

:
:

: :
:

:

:

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
Ngày 20 tháng 02 năm 2023

(BẢN THỂ HIỆN CỦA HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ)

STT
Mã

hàng
Hàng Hóa
Dịch Vụ

Đơn Vị
Tính

Số
Lượng

Đơn
Giá

Thành
Tiền 

Chiết
Khấu

Thuế
Suất

Thành Tiền
Sau Thuế

1 2 3 4 5 6 7 = 5 x 6 8 9 10=(7-8)+(7-8)*9

1 3533080 Chao tuoi SGF nep cam d.do240g EA 4 12.636,00 50.544,00 8% 54.587,52

2 3530989 Nuoc dung canh t.yum SGFgoi60g EA 11 5.667,00 62.337,00 8% 67.323,96

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ghi chú: HANG XUAT TRA Thuế suất Thành 
Tiền

Chiết
Khấu

Tiền
Thuế

Thành Tiền
Sau thuế

Thuế suất 10%

Thuế suất 8% 112.881,00 9.030,48 121.911,48

Thuế suất 5%

Thuế suất 0%

Không kê khai tính thuế

Không chịu thuế (notax)

Tổng tiền thanh toán 112.881,00 0,00 9.030,48 121.911,00

Người mua hàng
(Ký, ghi rõ họ tên)

Người bán hàng
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

 

Xuất tại

Họ tên người mua hàng
Tên đơn vị
Mã số thuế / Mã số khác Email
Địa chỉ

Hình thức thanh toán

Số tiền viết bằng chữ

Signature Valid 

Ký bởi: CHI NHÁNH LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ

THƯƠNG MẠI TP.HCM - CO.OPMART CAI LẬY

Ký ngày: 20/02/2023



532-532

CONG TY TNHH MOT THANH VIEN THUONG MAI VA DICH VU NGOC THOM
0309391503

12/14/18 Duong 49, Khu pho 7, P.Hiep Binh Chanh, thanh pho Thu Duc, TP.HCM

CK/TM/CT

Ba trăm sáu mươi ba nghìn tám trăm hai mươi lăm đồng

Tra cứu hóa đơn điện tử tại: https://saigoncoop.einvoice.com.vn/ - Mã tra cứu: LUMKMNL16
Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: Công ty TNHH Phát triển công nghệ Thái Sơn - MST: 0101300842 - www.einvoice.vn

Trang 1/1

 CHI NHÁNH LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ THƯƠNG MẠI TP.HCM -
CO.OPMART CAI LẬY

 

Mã số thuế: 0 3 0 1 1 7 5 6 9 1 - 0 3 9
Địa chỉ: Số 79 Đường 30/4, Khu Phố 2, Phường 1, Thị Xã Cai Lậy, Tỉnh Tiền Giang

Điện thoại: (0273) 3813749

Số tham khảo: MMS-021583-20022023-PH-R-1654688

Mẫu số/Ký hiệu: 1K23TGH

Số: 222

:

:
:

: :
:

:

:

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
Ngày 20 tháng 02 năm 2023

(BẢN THỂ HIỆN CỦA HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ)

STT
Mã

hàng
Hàng Hóa
Dịch Vụ

Đơn Vị
Tính

Số
Lượng

Đơn
Giá

Thành
Tiền 

Chiết
Khấu

Thuế
Suất

Thành Tiền
Sau Thuế

1 2 3 4 5 6 7 = 5 x 6 8 9 10=(7-8)+(7-8)*9

1 3548591 Ga hun coxahuongCoopSelect500g EA 3 110.250,00 330.750,00 10% 363.825,00

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ghi chú: HANG XUAT TRA Thuế suất Thành 
Tiền

Chiết
Khấu

Tiền
Thuế

Thành Tiền
Sau thuế

Thuế suất 10% 330.750,00 33.075,00 363.825,00

Thuế suất 8%

Thuế suất 5%

Thuế suất 0%

Không kê khai tính thuế

Không chịu thuế (notax)

Tổng tiền thanh toán 330.750,00 0,00 33.075,00 363.825,00

Người mua hàng
(Ký, ghi rõ họ tên)

Người bán hàng
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

 

Xuất tại

Họ tên người mua hàng
Tên đơn vị
Mã số thuế / Mã số khác Email
Địa chỉ

Hình thức thanh toán

Số tiền viết bằng chữ

Signature Valid 

Ký bởi: CHI NHÁNH LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ

THƯƠNG MẠI TP.HCM - CO.OPMART CAI LẬY

Ký ngày: 20/02/2023



532-532

CONG TY TNHH TM VA DV NGOC THOM
0309391503 ketoanngocthom2@gmail.com

12/14/18 Duong 49, Khu pho 7, P.Hiep Binh Chanh, thanh pho Thu Duc, TP.HCM

CK/TM/CT

Một trăm hai mươi hai nghìn một trăm sáu mươi tư đồng

Tra cứu hóa đơn điện tử tại: https://saigoncoop.einvoice.com.vn/ - Mã tra cứu: XRLMZRK16
Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: Công ty TNHH Phát triển công nghệ Thái Sơn - MST: 0101300842 - www.einvoice.vn

Trang 1/1

 CHI NHÁNH LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ THƯƠNG MẠI TP.HCM -
CO.OPMART CAI LẬY

 

Mã số thuế: 0 3 0 1 1 7 5 6 9 1 - 0 3 9
Địa chỉ: Số 79 Đường 30/4, Khu Phố 2, Phường 1, Thị Xã Cai Lậy, Tỉnh Tiền Giang

Điện thoại: (0273) 3813749

Số tham khảo: MMS-010303-20022023-PH-R-1654667

Mẫu số/Ký hiệu: 1K23TGH

Số: 221

:

:
:

: :
:

:

:

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
Ngày 20 tháng 02 năm 2023

(BẢN THỂ HIỆN CỦA HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ)

STT
Mã

hàng
Hàng Hóa
Dịch Vụ

Đơn Vị
Tính

Số
Lượng

Đơn
Giá

Thành
Tiền 

Chiết
Khấu

Thuế
Suất

Thành Tiền
Sau Thuế

1 2 3 4 5 6 7 = 5 x 6 8 9 10=(7-8)+(7-8)*9

1 3355983 Ga muoi THU HANG 500g EA 1 111.058,00 111.058,00 10% 122.163,80

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ghi chú: HANG XUAT TRA Thuế suất Thành 
Tiền

Chiết
Khấu

Tiền
Thuế

Thành Tiền
Sau thuế

Thuế suất 10% 111.058,00 11.105,80 122.163,80

Thuế suất 8%

Thuế suất 5%

Thuế suất 0%

Không kê khai tính thuế

Không chịu thuế (notax)

Tổng tiền thanh toán 111.058,00 0,00 11.105,80 122.164,00

Người mua hàng
(Ký, ghi rõ họ tên)

Người bán hàng
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

 

Xuất tại

Họ tên người mua hàng
Tên đơn vị
Mã số thuế / Mã số khác Email
Địa chỉ

Hình thức thanh toán

Số tiền viết bằng chữ

Signature Valid 

Ký bởi: CHI NHÁNH LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ

THƯƠNG MẠI TP.HCM - CO.OPMART CAI LẬY

Ký ngày: 20/02/2023



532-532

CONG TY CO PHAN TAN VIET SIN FOODS
0313720694 ketoan@tanvietsin.com

1012 Ta Quang Buu, Phuong 06, Quan 08, TP.HCM

CK/TM/CT

Ba trăm tám mươi mốt nghìn sáu trăm ba mươi tư đồng

Tra cứu hóa đơn điện tử tại: https://saigoncoop.einvoice.com.vn/ - Mã tra cứu: 3RGE2J916
Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử: Công ty TNHH Phát triển công nghệ Thái Sơn - MST: 0101300842 - www.einvoice.vn

Trang 1/1

 CHI NHÁNH LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ THƯƠNG MẠI TP.HCM -
CO.OPMART CAI LẬY

 

Mã số thuế: 0 3 0 1 1 7 5 6 9 1 - 0 3 9
Địa chỉ: Số 79 Đường 30/4, Khu Phố 2, Phường 1, Thị Xã Cai Lậy, Tỉnh Tiền Giang

Điện thoại: (0273) 3813749

Số tham khảo: MMS-011299-20022023-PH-R-1654647

Mẫu số/Ký hiệu: 1K23TGH

Số: 220

:

:
:

: :
:

:

:

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
Ngày 20 tháng 02 năm 2023

(BẢN THỂ HIỆN CỦA HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ)

STT
Mã

hàng
Hàng Hóa
Dịch Vụ

Đơn Vị
Tính

Số
Lượng

Đơn
Giá

Thành
Tiền 

Chiết
Khấu

Thuế
Suất

Thành Tiền
Sau Thuế

1 2 3 4 5 6 7 = 5 x 6 8 9 10=(7-8)+(7-8)*9

1 3241212 Bo vien TAN VIET SIN 200g EA 1 41.000,00 41.000,00 10% 45.100,00

2 3281533 Tom vien T.V.SIN 500g EA 1 70.800,00 70.800,00 10% 77.880,00

3 3281532 Tom vien T.V.SIN 200g EA 1 19.140,00 19.140,00 10% 21.054,00

4 3001670 Bo vien TAN VIET SIN 500g EA 3 72.000,00 216.000,00 10% 237.600,00

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ghi chú: HANG XUAT TRA Thuế suất Thành 
Tiền

Chiết
Khấu

Tiền
Thuế

Thành Tiền
Sau thuế

Thuế suất 10% 346.940,00 34.694,00 381.634,00

Thuế suất 8%

Thuế suất 5%

Thuế suất 0%

Không kê khai tính thuế

Không chịu thuế (notax)

Tổng tiền thanh toán 346.940,00 0,00 34.694,00 381.634,00

Người mua hàng
(Ký, ghi rõ họ tên)

Người bán hàng
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

 

Xuất tại

Họ tên người mua hàng
Tên đơn vị
Mã số thuế / Mã số khác Email
Địa chỉ

Hình thức thanh toán

Số tiền viết bằng chữ

Signature Valid 

Ký bởi: CHI NHÁNH LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ

THƯƠNG MẠI TP.HCM - CO.OPMART CAI LẬY

Ký ngày: 20/02/2023




